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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng kết việc thi hành các quy định của địa phương về lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ, làm cơ sở xây dựng Quyết định áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể như sau:
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ VĂN BẢN ĐƯỢC TỔNG KẾT
1. Phạm vi, đối tượng tổng kết
Việc tổng kết tập trung vào công tác tổ chức, quản lý, hoạt động, nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; việc thành lập, huy động, tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ và chi trả thù lao cho người trực tiếp tham gia nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
2. Các văn bản của địa phương được tổng kết
- Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân thành phố Hải Phòng.
- Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Ngoài hai văn bản nêu trên, việc tổng kết có đối chiếu với Luật Đê điều và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 01/2009/TT-BNN hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; Thông tư số 26/2009/TT-BNN hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; các văn bản sửa đổi, bổ sung, phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền ban hành trong các năm 2025, 2026 và quy định pháp luật có liên quan.
II. KẾT QUẢ THI HÀNH
1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện
Sau khi các Quyết định được ban hành, cơ quan chuyên môn về đê điều đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn tổ chức lực lượng, phân công địa bàn quản lý, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn chế độ tuần tra, canh gác, thông tin báo cáo và quản lý, sử dụng kinh phí. Các địa phương có đê căn cứ điều kiện thực tế để bố trí lực lượng tại chỗ, phục vụ quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê và ứng phó khi có lũ, bão.
Việc triển khai các quy định đã tạo cơ sở pháp lý để phân định nhiệm vụ giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người tham gia lực lượng; đồng thời tạo căn cứ cho việc lập dự toán, chi trả thù lao, trang bị dụng cụ, sổ sách và tổ chức tập huấn trước, trong mùa mưa lũ.
2. Kết quả thực hiện đối với lực lượng quản lý đê nhân dân
Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND đã xác lập vị trí của lực lượng quản lý đê nhân dân là lực lượng tại chỗ, không thuộc biên chế nhà nước, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê tại địa phương, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý đê điều.
Định mức bố trí bình quân một nhân viên quản lý khoảng 03 km đê là căn cứ quan trọng để địa phương xác định nhu cầu nhân lực. Trong quá trình thực hiện, lực lượng quản lý đê nhân dân đã tham gia kiểm tra, theo dõi hiện trạng đê điều; phát hiện, báo cáo hư hỏng, sự cố; phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm; tuyên truyền pháp luật; tham gia xây dựng, thực hiện phương án hộ đê; phối hợp quản lý điếm canh đê, vật tư dự trữ, biển báo, cột chỉ giới, cây chắn sóng và công trình phụ trợ.
Chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo khẩn cấp khi phát hiện sự cố, vi phạm đã hỗ trợ chính quyền cơ sở và lực lượng chuyên trách nắm bắt tình hình, xử lý từ sớm, từ cơ sở. Việc quy định thù lao hằng tháng, chế độ kiêm nhiệm, tập huấn và trang bị bước đầu góp phần duy trì lực lượng, nâng cao trách nhiệm của người được giao quản lý tuyến đê.
3. Kết quả thực hiện đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND đã quy định cụ thể đối tượng được hưởng thù lao là người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, huy động tham gia tuần tra, canh gác đê khi có báo động lũ theo quy định. Quyết định đồng thời quy định mức thù lao theo ca ban ngày, ca ban đêm và nguồn kinh phí chi trả.
Trên cơ sở đó, các địa phương có căn cứ tổ chức đội tuần tra, canh gác, phân công người trực, tuần tra trên tuyến đê và thường trực tại điếm canh đê; tổ chức phát hiện, báo cáo, xử lý ban đầu các hiện tượng thẩm lậu, sủi, lún, nứt, trượt, sạt lở, hư hỏng công trình và tình huống bất thường trong mùa lũ. Việc quy định ca 12 giờ và mức chi riêng đối với ban đêm đã bước đầu phản ánh sự khác biệt về thời gian, điều kiện làm việc và mức độ vất vả của nhiệm vụ.
4. Kết quả về bảo đảm kinh phí và chế độ thù lao
Các Quyết định đã tạo căn cứ cho địa phương lập dự toán, bố trí và chi trả thù lao. Đối với lực lượng quản lý đê nhân dân, mức thù lao được xác định theo tỷ lệ mức lương tối thiểu chung tại thời điểm ban hành; người kiêm nhiệm được hưởng 50% mức thù lao. Đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê, mức chi được xác định bằng số tiền cụ thể cho ca 12 giờ và tăng 50% đối với ca ban đêm.
Việc giao trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí cho chính quyền địa phương, có sự hướng dẫn của cơ quan tài chính và cơ quan chuyên môn về đê điều, đã tạo khuôn khổ để thực hiện chi trả đúng đối tượng, gắn với nhiệm vụ thực tế và bảo đảm kiểm soát ngân sách.
5. Tác động của các quy định
Các quy định đã góp phần duy trì lực lượng tại chỗ am hiểu địa bàn, hỗ trợ lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, tăng cường khả năng phát hiện sớm sự cố, vi phạm và huy động nhân lực khi có tình huống thiên tai. Đây là lực lượng có vai trò thiết thực trong quản lý thường xuyên, tuần tra, canh gác, hộ đê và xử lý giờ đầu, nhất là tại các tuyến đê dài, địa bàn rộng, có nhiều cống qua đê, kè, bãi sông và công trình phụ trợ.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BẤT CẬP
1. Phạm vi áp dụng không còn thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính
Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND chỉ điều chỉnh lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng trước đây; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND chỉ quy định thù lao tuần tra, canh gác trên địa bàn tỉnh Hải Dương trước đây. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc tiếp tục áp dụng hai cơ chế khác nhau trên cùng địa bàn thành phố không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có thể dẫn đến khác biệt về tổ chức lực lượng, chế độ thù lao, nguồn kinh phí và trách nhiệm thực hiện.
2. Một số quy định về thẩm quyền, tổ chức bộ máy không còn phù hợp
Các Quyết định cũ được xây dựng theo mô hình chính quyền địa phương ba cấp, giao nhiều nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn cấp huyện. Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được tổ chức thực hiện; đồng thời Luật Đê điều đã được sửa đổi theo hướng lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, được tổ chức theo địa bàn xã, phường, đặc khu ven đê và do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Vì vậy, quy trình tuyển dụng, thành lập, kiện toàn và phân công trách nhiệm trong các Quyết định cũ cần được sửa đổi.
3. Tiêu chuẩn, hình thức tham gia lực lượng quản lý đê nhân dân đã lạc hậu
Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định độ tuổi khác nhau giữa nam và nữ, có trường hợp từ 15 tuổi; quy định tuyển dụng thông qua hợp đồng lao động thời hạn một năm và giao Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tuyển dụng. Các nội dung này không còn phù hợp với pháp luật lao động, yêu cầu bình đẳng, điều kiện thực tế và quy định mới về thẩm quyền thành lập lực lượng. Tiêu chuẩn cần chuyển sang các tiêu chí thiết thực như quốc tịch, cư trú hoặc am hiểu địa bàn, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, hiểu biết pháp luật và tự nguyện tham gia.
4. Mức thù lao không còn tương xứng
Mức thù lao hằng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung đối với nhân viên quản lý đê nhân dân đã được quy định từ năm 2011. Mức thù lao 126.000 đồng/người/ca ban ngày và 189.000 đồng/người/ca ban đêm đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê được quy định từ năm 2019. Đến nay, các mức này không còn tương xứng với mặt bằng thu nhập lao động, thời gian làm việc 12 giờ/ca, điều kiện mưa lũ, ban đêm, mức độ nguy hiểm và yêu cầu huy động khẩn trương.
Thực tế tại một số địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp cho thấy mức thù lao thấp làm giảm khả năng huy động người dân tham gia, ảnh hưởng đến việc bố trí đủ lực lượng theo chế độ tuần tra, canh gác khi có báo động lũ. Việc quy định bằng số tiền cố định cũng làm phát sinh nhu cầu sửa đổi văn bản mỗi khi chính sách tiền lương, giá cả và mặt bằng thu nhập thay đổi.
5. Quy định về kinh phí, hồ sơ thanh toán và kiểm soát chi chưa đầy đủ
Các Quyết định cũ chưa quy định đầy đủ về căn cứ xác định thời gian thực tế tham gia nhiệm vụ, hồ sơ chấm công, nhật ký tuần tra, xác nhận của đội trưởng và Ủy ban nhân dân cấp xã; chưa quy định rõ việc tính thù lao đối với ca dưới 12 giờ và nguyên tắc không chi trùng khi một người đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ khác trong hoạt động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Nguồn kinh phí trong các văn bản cũ còn gắn với Quỹ phòng, chống lụt, bão, ngân sách cấp huyện và cơ chế phân cấp trước đây; cần được cập nhật phù hợp pháp luật về ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
6. Một số thuật ngữ, căn cứ và trách nhiệm thực hiện đã thay đổi
Tên cơ quan, đơn vị; thuật ngữ “phòng, chống lụt, bão”, “mức lương tối thiểu chung”, “cán bộ không chuyên trách cấp xã”; căn cứ pháp lý và cơ chế phối hợp trong các Quyết định cũ đã thay đổi. Một số nội dung dẫn chiếu tới văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, gây khó khăn cho việc áp dụng trực tiếp và kiểm tra tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
IV. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Nguyên nhân khách quan
Hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, đê điều, phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước và Quỹ phòng, chống thiên tai đã có nhiều thay đổi; mô hình chính quyền địa phương được tổ chức lại; địa giới hành chính và phạm vi quản lý đê điều của thành phố thay đổi lớn sau sắp xếp. Mức lương cơ sở, mặt bằng thu nhập lao động và yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ cũng thay đổi đáng kể so với thời điểm ban hành các Quyết định.
2. Nguyên nhân chủ quan
Việc tổng hợp, cập nhật đầy đủ số liệu về tổ chức lực lượng, thời gian tham gia nhiệm vụ, kinh phí thực chi và hiệu quả hoạt động giữa các địa phương chưa thật đồng bộ; một số địa phương còn lúng túng trong lập hồ sơ, thanh toán, quyết toán và bố trí nguồn kinh phí. Công tác rà soát, sửa đổi văn bản địa phương chưa được thực hiện kịp thời theo các thay đổi của pháp luật và tổ chức bộ máy.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND đã phát huy vai trò trong từng giai đoạn, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác đê, góp phần bảo đảm an toàn đê điều, chủ động phòng, chống thiên tai. Nhiều nội dung còn giá trị thực tiễn, như tổ chức lực lượng tại chỗ, định mức bình quân 03 km đê/người, chế độ thù lao kiêm nhiệm 50%, phân biệt ca ngày và ca đêm, trách nhiệm tập huấn và quản lý trực tiếp của chính quyền cơ sở.
Tuy nhiên, do thay đổi pháp luật, tổ chức chính quyền, địa giới hành chính và điều kiện kinh tế - xã hội, hai Quyết định không còn đáp ứng yêu cầu áp dụng thống nhất trên toàn thành phố. Việc ban hành một Quyết định mới để thay thế, kế thừa nội dung phù hợp và khắc phục các bất cập là cần thiết, có cơ sở pháp lý và thực tiễn.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Ban hành văn bản mới áp dụng thống nhất trên toàn thành phố
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định thống nhất cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ, đồng thời bãi bỏ hoặc thay thế các quy định cũ không còn phù hợp.
2. Nội dung cần kế thừa và hoàn thiện
- Kế thừa định mức mỗi nhân viên quản lý bình quân 03 km đê, đồng thời cho phép điều chỉnh linh hoạt theo cấp đê, mức độ xung yếu, mật độ công trình và yêu cầu quản lý thực tế.
- Quy định Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, kiện toàn lực lượng; Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý, phân công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Bỏ quy định độ tuổi, hợp đồng lao động không còn phù hợp; quy định tiêu chuẩn theo năng lực, sức khỏe, trách nhiệm, am hiểu địa bàn và tự nguyện tham gia.
- Điều chỉnh mức thù lao nhân viên quản lý đê nhân dân lên 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng; giữ mức thù lao kiêm nhiệm bằng 50% và gắn chi trả với thời gian, khối lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Quy định mức thù lao tuần tra, canh gác theo công thức gắn với mức lương cơ sở: ca ban ngày 12 giờ bằng 02 lần mức ngày công lao động trung bình; ca ban đêm 12 giờ bằng 03 lần mức ngày công lao động trung bình; tính theo thời gian thực tế nếu ca dưới 12 giờ.
- Bổ sung hồ sơ, chứng từ làm căn cứ chi trả; nguyên tắc công khai, minh bạch, không chi trùng cho cùng thời gian, cùng nhiệm vụ; quy định rõ trách nhiệm lập dự toán, thanh toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ.
- Cập nhật nguồn kinh phí, trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3. Tổ chức thi hành sau khi ban hành
Sau khi Quyết định được ban hành, đề nghị tổ chức rà soát, kiện toàn lực lượng; thống nhất mẫu hồ sơ, sổ sách, phù hiệu, nhật ký tuần tra, bảng chấm công và báo cáo; tổ chức tập huấn hằng năm trước mùa lũ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chi trả thù lao; định kỳ tổng hợp khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
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